
Danh sách các bệnh viện cho đăng kí thẻ BHYT diện SV tại Học Viện Hàng Không Việt Nam 

tháng 10 năm 2021 

  

Mã BV Tên BV đăng kí khám chữa bệnh ban đầu 

79#999 Bệnh viện Quận Thủ Đức - Cơ sở Linh Trung 1 

79#984 Phòng Khám đa khoa Tân Quy trực thuộc Bệnh viện huyện Củ Chi 

79#980 Phòng khám đa khoa thuộc công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Olympus Gia Mỹ 

79#979 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIC CITY 

79#978 Phòng Khám Đa Khoa thuộc Công Ty TNHH Bệnh Viện Việt Đức - Đa Khoa Sài Gòn Medic 

79#977 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH MTV Y khoa Meccare) 

79#797 Phòng khám đa khoa trực thuộc công ty cổ phần phòng khám đa khoa Bắc Mỹ 

79#685 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH DV CHĂM SÓC SỨC KHỎE SONG AN 

79#670 Phòng khám đa khoa (thuộc CN 6 - Công ty CP BV Quốc tế Perfect) 

79#669 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP. HỒ CHÍ MINH 

79#646 Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Việt Mỹ Sài Gòn 

79#645 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Y tế Thạnh Xuân 

79#643 Bệnh viện ĐK Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức 

79#642 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHÁNH TÂM - CÔNG TY TNHH Y TẾ THU AN KHÁNH 

79#636 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOCTOR KHOA 

79#634 Phòng Khám Đa Khoa (thuộc Công ty TNHH PKĐK Quốc Tế Golden Healthcare) 

79#632 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty cổ phần dịch vụ y tế & thương mại Nhân Việt) 

79#631 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư Saigon Healthcare 

79#629 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT Á Y DƯỢC 99 

79#627 TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THỦ ĐỨC 

79#619 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Nam Sài Gòn 

79#616 Bệnh Viện Gia An 115 

79#611 Trung tâm Y tế Quận 1 - Cơ sở 1 

79#606 Phòng Khám Đa Khoa Bình Trưng Tây thuộc Trung Tâm Y Tế Quận 2 

79#603 Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh 



79#601 Trung tâm Y tế Quận 4 - Cơ sở 2 

79#599 Trung tâm Y tế Quận 6 

79#597 Phòng Khám Đa Khoa Đại Học Nguyễn Tất Thành 

79#594 Phòng khám đa khoa ( thuộcTrung tâm y tế quận 11) 

79#581 Phòng Khám Đa Khoa thuộc Trung tâm y tế Quận 8 

79#578 Phòng khám đa khoa thuộc CN1 - Công ty TNHH Trung tâm Trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên 

79#576 Trung tâm y tế Quận Phú Nhuận - Cơ sở 1 

79#574 Phòng Khám Đa khoa (thuộc Trung tâm Y tế quận Tân Bình) 

79#573 Trung tâm y tế Quận Bình Thạnh - Cơ sở 1 

79#572 Bệnh viện Quận Thủ Đức - Cơ sở Hiệp Bình Chánh 

79#570 Bệnh viện Quận Thủ Đức - Cơ sở Bình Chiểu 

79#571 Bệnh viện Quận Thủ Đức - Cơ sở Linh Tây 

79#568 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH PKĐK Nhơn Tâm) 

79#569 Bệnh viện Quận Thủ Đức - Cơ sở Linh Xuân 

79#559 Phòng khám đa khoa ( thuộc công ty TNHH Phong Tâm Phúc) 

79#557 Phòng khám đa khoa (thuộc CN Công ty CP Greenbiz  -PKĐK Galant) 

79#558 Trung tâm Y tế Quận Tân Phú - Cơ sở 1 

79#553 Phòng khám đa khoa Nguyễn Thái Sơn thuộc khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế quận Gò Vấp 

79#547 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn 

79#549 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Y dược Sài Gòn 

79#545 Chi nhánh công ty cổ phần phòng khám đa khoa Duy Khang - Phòng khám đa khoa Duy Khang Him Lam Quận 7 

79#541 Công ty TNHH Dịch vụ Y tế và Phòng khám đa khoa Tâm An 

79#544 Phòng khám đa khoa thuộc Bệnh viện Quận Tân Phú tại trạm y tế Phường Tây Thạnh 

79#540 Bệnh viện Công An Thành phố Hồ Chí Minh 

79#536 Phòng khám đa khoa thuộc chi nhánh 1 - Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Hợp Nhân 

79#529 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hưng Dũng 

79#534 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Pháp Anh) 

79#530 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Sài Gòn) 

79#525 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park 

79#522 Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP Y khoa CHAC 2) 



79#521 Phòng khám đa khoa (thuộc CT TNHH Y - Dược Thái Anh) 

79#520 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bắc Sài Gòn - VN Clinic) 

79#519 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Chẩn đoán y khoa Tâm Phúc) 

79#516 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 

79#517 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty cổ phần phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị) 

79#513 Phòng khám đa khoa (Thuộc Công ty TNHH PKĐK Quốc tế Hàng Xanh) 

79#512 Phòng khám đa khoa thuộc cty TNHH TM và DV PKĐK Nam Sài Gòn 

79#505 Bệnh viện Quốc tế City 

79#508 Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH Tân Quy 

79#494 Phòng khám đa khoa thuộc công ty cổ phần phòng khám đa khoa Thành An 

79#493 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH phòng khám đa khoa Phước Linh 

79#490 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH Y tế Đại Phước) 

79#488 Bệnh viện đa khoa Xuyên Á 

79#489 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn 

79#486 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế An Phú) 

79#485 Phòng khám đa khoa (thuộc CN I - Cty TNHH BVĐK Hoàn Hảo) 

79#483 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy CP TT y khoa Thành Công) 

79#473 Phòng khám đa khoa Sài Gòn 2 - Trung tâm khám bệnh số 2 

79#472 Bệnh viện Phương Đông 

79#469 Phòng khám đa khoa thuộc công ty TNHH TTYK Hoàng Khang 

79#465 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH BV Thánh Mẫu) 

79#464 Phòng khám đa khoa (thuộc CN CTCP BVĐK Hoàn Mỹ Sài Gòn - PKĐK Hoàn Mỹ Sài Gòn) 

79#463 Bệnh viện đa khoa Hồng Đức III 

79#462 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 

79#461 Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.Hồ Chí Minh 

79#459 Phòng khám đa khoa (thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Gentical Lạc Long Quân) 

79#458 Bệnh viện Đức Khang 

79#457 Phòng khám đa khoa (thuộc CN 2 - CTy TNHH TTYK Phước An) 

79#419 TTYT Tân Cảng/ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn/ Quân chủng hải quân 

79#012 Bệnh viện An Bình 



79#010 Bệnh viện Quận 4 

79#076 Bệnh viện giao thông vận tải Tp HCM 

79#004 Bệnh viện Quận 1 -  Cơ sở 2 

79#075 Bệnh viện Quận 2 

79#001 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn 

79#071 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 

79#070 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy TNHH MTV Phòng khám đa khoa An Phúc) 

79#074 Bệnh viện đa khoa Quốc ánh 

79#068 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy TNHH YK quốc tế Thiện Phúc) 

79#067 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty cổ phần PKĐK Thiên Ý Củ Chi) 

79#066 Phòng khám đa khoa (thuộc CN 6 - CTy TNHH TTYK Phước An) 

79#065 Phòng khám đa khoa (thuộc CN 5 - CTy TNHH TTYK Phước An) 

79#064 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV và DV Việt Phước 

79#062 Phòng khám đa khoa (thuộc CTy TNHH Phòng khám đa khoa Vạn Phúc) 

79#061 Bệnh Xá Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 

79#060 Phòng khám đa khoa (thuộc CN I - CTy TNHH TTYK Phước An) 

79#059 Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn) 

79#058 Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 

79#057 Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 

79#055 Bệnh viện Quận Bình Tân 

79#054 Bệnh viện Quận Tân Phú 

79#053 Bệnh viện Quận 8 (Phòng khám Xóm Củi) 

79#051 Bệnh viện Quận 1 -  Cơ sở 1 

79#049 Trung tâm y tế Cao Su 

79#047 Phòng khám đa khoa (Thuộc Công ty TNHH trang thiết bị y tế Kiều Tiên) 

79#046 Phòng khám đa khoa (Thuộc Cty TNHH MTV Phòng khám ĐK Lê Minh Xuân) 

79#045 Bệnh viện huyện Nhà Bè 

79#042 Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 

79#041 Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn 

79#040 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 



 

79#039 Bệnh viện huyện Củ Chi 

79#038 Bệnh viện huyện Bình Chánh 

79#037 Bệnh viện Quận Thủ Đức 

79#036 Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 

79#035 Bệnh viện Quận Gò Vấp 

79#034 Bệnh viện 175 

79#033 Bệnh viện Quận Tân Bình 

79#032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 

79#031 Bệnh viện Quận Bình Thạnh 

79#029 Bệnh viện Quận 12 

79#028 Bệnh viện Quận 11 

79#027 Trung tâm Y tế  Quận 10 - Cơ sở 4 

79#026 Bệnh viện Trưng Vương 

79#025 Bệnh viện Thống Nhất 

79#023 Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 

79#022 Bệnh viện Quận 9 

79#020 Bệnh viện PHCN điều trị bệnh nghề nghiệp 

79#019 Bệnh viện Quận 7 

79#018 Phòng khám đa khoa Tân Thuận (thuộc công ty TNHH DV Y tế Tân Thuận) 

79#017 Bệnh viện Quận 6 

79#016 Bệnh viện Quân y 7A 

79#015 Trung tâm y tế Quận 5 

79#014 Bệnh viện Nguyễn Trãi 

79#011 Bệnh viện 30/4 

79#009 Trung tâm Y tế Quận 3 

79#002 Phòng khám đa khoa (thuộc CN Cty CP ĐT Khang Minh - TTYK Kỳ Hòa) 


